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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA 

QUY TRÌNH 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

Mã số: QT-QLCL:01
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/06/2017

	Trách nhiệm
	Soạn thảo 
	 Xem xét
	Phê duyệt

	Họ tên
	Cao Thị Oanh
	Nguyễn Tiến Hán
	Bùi Văn Đính

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	Nhân viên văn phòng
	Phó Tổng giám đốc
	Tổng giám đốc


BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần

liên quan

việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành/lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Danh sách phân phối và truy cập tài liệu
	Bản cứng
	Người giữ tài liệu

	1
	Giám đốc - Đại diện lãnh đạo về chất lượng

	2
	Thư ký ISO (lưu bản gốc)

	3
	Tổ chức hành chính; Kế toán; Kế hoạch sản xuất

	4
	Xí nghiệp 1; XN 2; Mai Sơn; XN Xây lắp


1. Mục đích

Quy định thống nhất hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt của Công ty Công ty cổ phần Cấp nước Sơn la.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho các bộ phận: Tổ Hóa nghiệm, các XN cấp nước và các bộ phận có liên quan đến các hoạt động trong hệ thống QLCL-An toàn thực phẩm của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.

3. Tài liệu viễn dẫn:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

- Tiêu chuẩn ISO 22000:2005-Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

- Quy chuẩn QC:01/2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật nước ăn uống

- Sổ tay chất lượng an toàn thực phẩm.

- Quy trình kiểm soát quá trình sản xuất nước.

4. Định nghĩa và chữ viết tắt:

- CL: Chất lượng

- NTU: Đơn vị đo độ đục của nước
- KS: Kiểm soát
- ĐKCL: Điều kiện chất lượng
- Sản phẩm: Bao gồm bán thành phẩm (nước nguồn, nước sau lắng) và thành phẩm (nước sạch)
5. Nội dung
5.1 Lưu đồ thực hiện quá trình sản xuất nước
	TT
	Trách nhiệm
	Nội dung Công việc 
	Biểu mẫu/ Tài liệu

	1
	Bộ phận hóa nghiệm va trực ca sản xuất các đơn vị 
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	BM.QLCL:01-01 BM.QLCL:01-02

	2
	Bộ phận hóa nghiệm va trực ca sản xuất các đơn vị
	
	

	4
	Bộ phận hóa nghiệm và Xí nghiệp thành phố 1
	
	BM.QLCL:01-01

	5
	Trực ca sản xuất các đơn vị
	
	

	6
	Bộ phận hóa nghiệm va trực ca sản xuất các đơn vị
	
	BM.QLCL:01-01 BM.QLCL:01-02

	7
	Các đơn vị cấp nước
	
	

	8
	Các đơn vị cấp nước 
	
	Hệ thống giám sát online

	9
	Bộ phận hóa nghiệm các đơn vị
	
	BM.QLCL:01-03

	10
	Bộ phận hóa nghiệm các đơn vị
	
	


5.2. Diễn giải chi tiết quá trình thực hiện.

5..2.1. Kiểm tra chất lượng nước nguồn

Nước nguồn được lấy từ nguồn nước mặt, qua hố thu và sơ lắng dẫn về nhà máy bằng ống gang dẻo. Kiểm tra chất lượng nước nguồn. (KS 01)
	TT
	Chỉ tiêu

kiểm tra
	Tần suất kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Thiết bị kiểm tra

	1
	Độ đục
	> 1500 NTU: 1 giờ/lần

< 1500 NTU: 2 lần/ngày
	So màu
	Máy đo độ đục

	2
	Màu sắc
	2 lần/ngày
	Cảm quan 
	Cảm quan

	3
	Mùi vị
	2 lần/ngày
	Cảm quan 
	Cảm quan

	4
	Độ cứng tổng
	2 lần/ngày
	So màu
	Máy đo đa chỉ tiêu

	5
	Độ PH
	2 lần/ngày
	Thiết bị đo
	Bút thử pH


Ghi chú: Chỉ tiêu độ cứng không áp dụng cho XNCN TP số 2; Các chỉ tiêu trên mang tính chất tham khảo và giám sát không có trong QCVN hiện hành.
Biểu mẫu: - Phiếu kiểm tra chất lượng nước (Biểu mẫu số: BM.QLCL:01- 01)

                - Phiếu kiểm tra chất lượng nước (Biểu mẫu số: BM.QLCL:01- 02)
5.2.2 Kiểm tra chất lượng sau khi lắng:

Nước nguồn về được đưa vào bể trộn, tại đây nước được khử cứng bằng vôi sữa CaCO3 và đưa về bể trộn hoá chất (phèn, keo tụ) sau đó nước được đưa sang bể phản ứng và được chuyển tiếp sang bể lắng. Kiểm tra chất lượng nước sau lắng. (KS 02)
	TT
	Chỉ tiêu

kiểm tra
	Tần suất kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra:
	Thiết bị kiểm tra

	1
	Độ đục
	 2 lần/ngày
	So màu
	Máy đo độc đục


Biểu mẫu: Phiếu kiểm tra chất lượng nước (Biểu mẫu số: BM.QLCL:01- 01)

5.2.3 Kiểm tra chất lượng sau khi lọc và khử trùng: 

Nước từ bể lắng được đưa vào bình lọc áp lực và đưa vào bể chứa, tại bể chứa nước được khử trùng bằng hoá chất (nước Javen). Kiểm tra chất lượng nước tại bể chứa. (KS 03)

	TT
	Chỉ tiêu

kiểm tra
	Tần suất kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra:
	Thiết bị kiểm tra

	1
	Độ đục
	2 lần/ngày
	So màu
	Máy đo độc đục

	2
	Màu sắc
	2 lần/ngày
	Cảm quan 
	Cảm quan

	3
	Mùi vị
	2 lần/ngày
	Cảm quan 
	Cảm quan

	4
	Độ cứng tổng
	2 lần/ngày
	So màu
	Máy đo đa chỉ tiêu

	5
	Độ PH
	2 lần/ngày
	Thiết bị đo
	Bút thử pH

	6
	Clo dư
	2 lần/ngày
	So màu
	Máy đo Clo dư


Ghi chú: Chỉ tiêu độ cứng tổng không áp dụng cho XNCN TP số 2
Biểu mẫu: - Phiếu kiểm tra chất lượng đầu vào (Biểu mẫu số: BM.QLCL:01- 01)  

 
     - Phiếu kiểm tra chất lượng đầu vào (Biểu mẫu số: BM.QLCL:01- 02)  
5.2.4 Kiểm tra chất lượng trên mạng lưới cấp nước: 

Nước tại bể chứa, qua trạm bơm cấp 2 được bơm ra ngoài mạng lưới cung cấp. Kiểm tra chất lượng nước mạng lưới (KS 04)
	TT
	Chỉ tiêu

kiểm tra
	Tần suất kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Thiết bị kiểm tra

	1
	Độ đục
	1 lần/tuần
	So màu
	Máy đo độc đục

	2
	Clo dư
	1 lần/tuần
	So màu
	Máy đo Clo dư


Biểu mẫu: Phiếu kiểm tra chất lượng nước (Biểu mẫu số: BM.QLCL:01- 03)

5.3 Kiểm tra chất lượng nước theo quy định của pháp luật:

* Thực hiện kiểm tra chất lượng nước theo QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng BộY tế ban hành theo Thông Tư số: 04/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009. Tần suất kiểm tra theo Thông tư số: 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế; về việc Quy định việc kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu A của QCVN 01: 2009 Công ty tự phân tích (2 chỉ tiêu vi sinh thuê đơn vị ngoài)

+ Chỉ tiêu B và C thuê đơn vị ngoài.

5.4 Kiểm tra chất lượng nước tinh khiết

 (Sơ đồ công nghệ sản xuất tại QT.QLCL:03)
5.4.1 Chất lượng nước đầu vào
Sử dụng nước từ nhà máy chính của công ty đã qua xử lý: Kiểm tra chất lượng nước nguồn theo (KS 03) của sơ đồ công nghệ xử lý nước mặt. 

5.4.2 Chất lượng nước sau khi được xử lý

+ Giám sát thường xuyên: 

	Chỉ tiêu
	ĐKCL
	Tần suất
	Phương pháp

	Độ đục
	≤2 NTU 
	1 lần/ca
	Máy đo

	Độ cứng tổng
	≤50 mg/L
	
	Máy đo

	Độ PH
	 6,5 - 8
	
	Máy đo

	Độ màu TCU
	≤ 15
	
	Máy đo

	Tổng chất rắn hòa tan
	≤500mg/l
	
	Máy đo


Ghi chú: Các chỉ tiêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và giám sát :  
+ Giám sát định kỳ:

- Chất lượng nước uống đóng chai theo phụ lục II và III của QCVN 6-01:2010/BYT; Đã được Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế chứng nhận hợp quy ĐKCL: số: 02/2015/YTSL-TNCB ngày 02/04/2015.Tần suất giám sát 1 năm/ 1 lần
6. Hồ sơ và biểu mẫu liên quan: 

	STT
	Tên
	Mã hiệu
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1. 
	Phiếu Kiểm tra chất lượng nước sử dụng cho XNCN TP số 1 và XN Xây lắp

(Gồm: Nước đầu vào, nước sau lắng, nước sau lọc và dịêt khuẩn, nước trên mạng lưới) 
	BM.QLCL: 01-01


	Bộ phận hoá nghiệm tại đơn vị
	1 năm



	2. 
	Phiếu Kiểm tra chất lượng nước sử dụng cho các đơn vị 
	BM.QLCL: 01-02
	Bộ phận hoá nghiệm tại đơn vị
	1 năm

	3. 
	Phiếu Kiểm tra chất lượng nước trên mạng lưới sử dụng cho các đơn vị 
	BM.QLCL: 01-03


	Bộ phận hoá nghiệm tại đơn vị
	1 năm



	4. 
	Phiếu Kiểm tra chất lượng nước sử dụng cho các đơn vị
	BM.QLCL: 01-04
	Bộ phận hoá nghiệm tại đơn vị
	1 năm


7. Lưu trữ và kiểm soát số liệu

7.1. Lưu số liệu qua sổ sách: Được lưu trữ và kiểm soát tại bộ phận hóa nghiệm của các đơn vị 

7.2. Lưu trữ qua phần mềm quản lý: Được lưu trữ và kiểm soát trên phần mềm Cityworrk của công ty.

Nước nguồn





Bể trộn





Xử lý SP KPH





Lưu hồ sơ





Kiểm tra





Bể chứa





  KS 1





Dừng SX 





Bể lắng





  KS 3





Loại bỏ





Bể lọc áp lực





Khử trùng





  KS 2





Bơm cấp 2





Loại bỏ





Mạng lưới





  KS 4





Xử lý SP KPH








Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la.  Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo chất lượng hoặc người được ủy quyền.
Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la.  Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo chất lượng hoặc người được ủy quyền.


